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BỘ CÂU HỎI VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Câu 1. Người hành nghề toàn thời gian là người lao động đã được cấp giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề trong toàn bộ thời gian làm việc theo giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa:...............................................................

Câu 2. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là khoảng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác định, công bố công khai để giải quyết các công việc hành chính của cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định về thời giờ làm việc của pháp luật về lao động.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là khoảng thời gian thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác định, đăng ký và được ghi nhận trong giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả giờ làm việc hành chính.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................
Câu 4. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người giữ một trong các chức danh tổng giám đốc, giám đốc, viện trưởng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả các cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập có hội đồng quản lý) hoặc là người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 5. Bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó bộ phận chuyên môn của bệnh viện có tên gọi theo một trong các tên gọi sau: viện, trung tâm, khoa.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................
Câu 6. Vật tư, linh kiện để sửa chữa thiết bị y tế là chi tiết, cụm chi tiết góp phần cấu thành nên thiết bị y tế, được sử dụng để thay thế, sửa chữa nhằm bảo đảm hoặc nâng cao hiệu quả, công suất hoạt động của thiết bị y tế đang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................
Câu 7. Vật tư xét nghiệm là thiết bị y tế gồm: thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ và các sản phẩm khác là thiết bị y tế tham gia hoặc hỗ trợ quá trình thực hiện xét nghiệm được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu thiết bị y tế để phục vụ cho việc kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Chương II. TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
Điều 3. Nội dung, thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Câu 8. Thời gian và nội dung thực hành đối với bác sỹ:
“1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó: 
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 08 tháng;
b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;
c) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 9. Thời gian và nội dung thực hành đối với y sỹ:
“2. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, trong đó: 
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;
b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;
c) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 10. Thời gian và nội dung thực hành đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y:
“Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó: 
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 04 tháng;
b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng;
c) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................
Câu 11. Thời gian và nội dung thực hành đối với dinh dưỡng lâm sàng:
“Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng, trong đó:
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;
b) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 12. Thời gian và nội dung thực hành đối với tâm lý lâm sàng:
“Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng, trong đó:
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 08 tháng;
b) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................
Câu 13. Thời gian và nội dung thực hành đối với cấp cứu viên ngoại viện:
“Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó:
a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 02 tháng;
b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;
c) Thời gian thực hành kiến thức chung các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là 01 tháng”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Chương III. TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Điều 5. Cơ sở thực hành 
Câu 14. Cơ sở thực hành đối với y sỹ:
“Cơ sở thực hành đối với chức danh y sỹ: 
a) Đối với y sỹ đa khoa: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; phòng khám đa khoa; trạm y tế cấp xã;
b) Đối với y sỹ y học cổ truyền: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc trạm y tế cấp xã. Các cơ sở này phải có phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm y học cổ truyền”
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 15. Cơ sở thực hành đối với điều dưỡng:
“Cơ sở thực hành đối với chức danh điều dưỡng: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; phòng khám đa khoa”.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 16. Cơ sở thực hành đối với kỹ thuật y:
Chức danh kỹ thuật y được thực hành tại phòng khám 
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Điều 6. Điều kiện và trách nhiệm của cơ sở thực hành
Câu 17. Cơ sở thực hành đối với kỹ thuật y:
“1. Cơ sở thực hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động phù hợp với các hình thức tổ chức quy định tại Điều 5 Nghị định này;
b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành do Bộ Y tế quy định. Trường hợp không đủ các chuyên khoa theo nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội dung thực hành.”
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 18. Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Điều 9): 
“1. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
a) Tổ chức định kỳ tối thiểu 02 lần trong 01 năm hoặc theo đợt theo Quy chế tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
b) Tổ chức tại các cơ sở được Hội đồng Y khoa Quốc gia đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.”
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 19. Cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa đối với người có văn bằng bác sỹ và có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản đào tạo tối thiểu là 09 tháng sau ngày 31/12/2023, trong đó tổng thời gian thực hành và thời gian đào tạo là 18 tháng. 
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ......................................................................

Câu 20. Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề chuyên khoa đối với chức danh bác sỹ có văn bằng thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (bổ sung vào Điều 19). 
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 21. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế cấp xã được đăng ký hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động (Điều 27)
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................
					
Chương IV. ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Câu 22. Có đồng ý với các hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã dự thảo tại Điều 39 hay không?
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 23. Phòng khám y sỹ chỉ được tổ chức tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (khoản 1 Điều 49)
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 24. Không đưa cơ sở thẩm mỹ vào hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà đưa vào khoản 12 Điều 40 với nội dung như sau:
“Cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ dưới đây hoặc có sử dụng sản phẩm có tác dụng dược lý phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ chức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa:
a) Dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) nhằm:
- Làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân nặng (giảm béo, giảm mỡ cơ thể);
- Khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người);
- Tái tạo, phục hồi tế bào hoặc bộ phận hoặc chức năng cơ thể người.
b) Dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm”
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 25. Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh (Điều 89):
“1. Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có điều trị nội trú, trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực có giường bệnh.
2. Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và chuyên sâu gồm các bệnh viện (trung tâm y tế có giường bệnh) và được chia theo các mức như sau:
a) Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản gồm mức cơ bản và mức cơ bản nâng cao;
b) Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu gồm mức chuyên sâu và mức chuyên sâu kỹ thuật cao.”
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 26. Bảng điểm đánh giá phân cấp chuyên môn kỹ thuật theo các nhóm tiêu chí (Phụ lục VII)
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 27. Về thủ tục phân cấp chuyên môn kỹ thuật (Điều 90):
“a) Đối với cơ sở chưa được cấp giấy phép hoạt động: Việc phân cấp chuyên môn kỹ thuật được thực hiện cùng thời điểm đề nghị cấp giấy phép hoạt động, cơ sở không phải lập hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phân cấp chuyên môn kỹ thuật:
- Thời gian phân cấp chuyên môn kỹ thuật có giá trị trong 05 năm (60 tháng), kể từ ngày quyết định phân cấp có hiệu lực.
- Trường hợp cơ sở có nhu cầu được thay đổi mức độ phân cấp chuyên môn kỹ thuật, cơ sở có trách nhiệm lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh xem xét, quyết định.” 
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Chương VII. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Câu 28. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân loại tự chủ được vay vốn theo (Điều 116):
1. Nhóm 1, 2

2. Nhóm 1, 2, 3 

        Nêu rõ lý do chọn phương án trên ..................................

Câu 29. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải báo cáo về sự cần thiết vay vốn đầu tư  công trình hạ tầng, thiết bị y tế phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến chấp thuận bằng văn bản về sự cần thiết phải vay vốn để đầu tư trước khi thực hiện và được sử dụng tài sản hình thành từ vay vốn làm tài sản thế chấp theo Luật Dân sự và pháp luật hiện hành có liên quan.
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 30. Mua trả chậm, trả dần, mua nhượng lại và mượn thiết bị y tế (Điều 118)
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................

Câu 31. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Điều 122.)
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................


Câu 32. Hiệu lực thi hành theo khoản 4 Điều 141
1. Đồng ý

2. Không đồng ý          

Nếu không đồng ý thì nêu rõ lý do và đề xuất chỉnh sửa ..................................
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